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MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ 

TẾT VÀ MÙA XUÂN  

 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- Trẻ thực hiện được các bài tập thể dục  một cách khéo léo, mạnh dạn, tự tin, tích cực. 

- Rèn kỹ năng vận động phối hợp vận động chân tay 

- Biết ích lợi của con vật, mong muốn được chăm sóc và có một số kĩ năng, thói quen 

chăm sóc bảo vệ vật nuôi, cách tiếp xúc đảm bảo an toàn và vệ sinh. 

- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe( MT20) 

- Biết và không nên chơi ở nhửng nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT 23) 

- Trẻ biết ích lợi của một số con vật đối với đời sống con người. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- Trẻ biết quan sát, so sánh, nhận xét, phân nhóm các con vật theo dấu hiệu đặc trưng 

về cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống. 

- Nói lên được một số đặc điểm nổi bật cảu các mùa trong năm nơi trẻ sống (MT 31 ) 

 - Biết cách đo độ dìa và nói kết quả đo(MT39) 

- Trẻ biết mô tả đặc điểm một số loại động vật sống dưới nước, một số bộ phận chính 

của chúng. 

 - Biết đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát (MT50) 

- Trẻ biết kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách riêng của mình.(MT 52) 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động (MT 61) 

- Biết lắng nghe và trả lời lịch sự, lễ phép với mọi người. 

- kể về một sự việc hiện tượng nào đó để người khác hiểu được ( MT 62) 

- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh( MT 71) 

- Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói.   

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ: 
- Trẻ thể hiện cảm xúc phù hợp qua các bài hát, vận động theo nhạc nói về các con vật. 

- Vẽ và tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT 83) 

- Biết cảm nhận cái đẹp của sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa qua 

vẽ, nặn cắt, dán, xếp hình về các con vật theo ý thích. 

- Thích tạo ra nhiều sản phẩm từ nguyên vật liệu để trang trí lớp. 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 

- Trẻ biết cách chăm sóc, giữ gìn môi trường ao, hồ, biển không bị ô nhiễm. 

- Cố gắng công việc thực hiện đến cùng ( MT 99) 

- Lắng nghe  ý kiến người khác ( MT 114) 

- Trẻ biết vì sao cần phải bảo vệ các loài vật hoang dã, chống nạn phá rừng, săn bắt thú 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn. (MT 120) 

- Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường (MT 

122) 

- Trẻ có ý thức chăm sóc bảo vệ vật nuôi.   
 

 

 

 

 

 

 

 



MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH 01: MÙA XUÂN QUÊ BÉ  

Thời gian: Từ 20/01/2025 đến 24/01/2025 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mt 23 Biết và không làm 

một số việc có thể gây nguy 

hiểm 

-Nhận biết những nơi không an toàn như:chơi gần ổ 

cắm điện, bếp lò, bình nước đun sôi, giếng nước, ao 

hồ… 

-Nhận biết và không chơi những nơi mất vệ sinh 

như:Khu chăn nuôi, bãi rác,.. 

 

PTTC: Thể dục sáng “Bé chúc 

xuân” 

 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt 31: Nói được một số đặc 

điểm nổi bật của các mùa 

trong năm nơi trẻ sống. 

 

 

MT 39:Biết cách đo độ dài 

và nói kết quả đo 

 

- Biết tên gọi các mùa trong năm:Mùa xuân, mùa 

hè, mùa đông và mùa thu. 

-Sự thay đổi trong sinh hoạt con người, con vật và 

cây theo mùa 

+Mùa xuân: Nhiều hoa nở, có nhiều quả ngon, 

không khí mát mẽ 

-Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau 

-Đo độ dài các  vật bằng một đơn vị đo, so sánh và 

diễn đạt kết quả đo. 

KP: Tìm hiểu về Mùa xuân quê 

bé  

HĐNT: Quan sát cây ngày tết 

 

Mt 50: Biết đặt tên mới cho 

đồ vật, câu chuyện, đặt lời 

mới cho bài hát; 

- Đặt lời theo giai điệu một  bài hát, bản nhạc quen 

thuộc ( một câu hoặc 1đoạn nhạc) 

- Thay tên mới cho câu chuyện đúng với nội dung, 

ý nghĩa của câu chuyện  

- Đặt tên cho đồ vật trẻ yêu thích  

HĐNT: Quan sát, trò chuyện 

HĐVC: Góc phân vai 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 62:Kể về một sự việc, 

hiện tượng nào đó để người 

khác hiểu được. 

- Biết dùng lời nói để diễn tả , miêu tả lại một sự 

việc hay hiện tượng nào đó mà trẻ biết hoặc chứng 

kiến  

- Biết kể theo trình tự, logic, tốc độ vừa phải để 

người khác hiểu. 

LQVH: Thơ “ Mùa xuân” Trong 

các hoạt động vui chơi, hoạt động 

ngoài trời. 

 

Mt 71:Thích đọc những chữ 

đã biết trong môi trường 

xung quanh; 

-Nhận biết chữ cái đã học 

-Xem và nghe đọc các  loại sách khác nhau. 

LQCC: m,n (Tiết 2) 

HĐVC, góc sách  

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt 83: Vẽ và  tô màu kín, 

không chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ . 

- Cách cầm bút, tư thế ngồi  

-Tô màu trên hình rỗng đã vẽ sẵn  

-Vẽ và tô màu theo mẫu , theo đề tài, theo ý thích   

TH: cắt ,dán bao lì xì 

Hoạt động vui chơi góc nghệ 

thuật, góc khám phá thí nghiệm 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 99: Cố gắng thực hiện 

công việc đến cùng  

- Tự tin khi thực hiện công việc được giao. 

- Biết trách nhiệm bản thân trong lớp học  

-Hoàn thành công việc được giao. 

 - Thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, 

hoạt động vệ sinh ăn ngủ. 

MT 114: Lắng nghe ý kiến 

cảu người khác  

- Biết lắng nghe khi người khác nói, kể chuyện 

-Mạnh dạn tự tin chia sẽ suy nghĩ, chờ đến lượt trao 

đổi, bổ sung ý kiến với bạn khi giao tiếp. 

- Chấp nhận sự khác biệt giữa các ý kiến và cùng 

nhau thống nhất để cùng nhau thực hiện. 

- Trong các hoạt động chơi. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MÙA XUÂN QUÊ BÉ 

        Thời gian: Từ 20/01/2025 đến 24/01/2025 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

20/01/2025 

Thứ ba 

21/01/2025 

Thứ tư 

22/01/2025 

Thứ năm 

23/01/2025 

Thứ sáu 

24/01/2025 

 

 

Đón trẻ 

 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ. Trao đổi với PH hỗ trợ 

nguyên vật liệu. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề ngày tết quê bé 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

- Phân công trực nhật: Cho tổ trực nhật xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

TDS - Tập KH với theo bài  “Bé chúc xuân” (Thở: ngửi hoa, Tay 1 bụng 2, chân 2, bật 3) 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

Quan sát cây quất Quan sát cây hoa 

cúc 

Thí nghiệm: 7 

sắc cầu vòng  

Trò chuyện về 

hoạt động của con 

người trong mùa 

xuân 

Lao động vê sinh 

chăm sóc vườn 

cây của bé. 

-  TCVĐ: Bỏ lá(Thứ 2,4,6)  Thi xem đội nào nhanh(Thứ 3,5) 

-  Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN: LQVH 

Thơ “ Mùa 

xuân” 

 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu về mùa 

xuân quê bé  

 

PTTM: TH 

Vẽ, dán bao lì xì 

PTTC: TDGH 

Bật tách khép 

chân qua 7 ô 

PTNT: LQVT 

Tách gộp trong 

phạm vi 7 

PTTM: GDAN 
Dạy vận động múa 

“Ngày tết quê em ” 

PTNN: LQCC 

Làm quen chữ cái 

M,N (t2) 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

* PV: Chơi gia đình đi chơi xuân- Bán hàng  

* BTLNT: Pha nước tắc . (Thứ 3)         

* XD: Xây vườn hoa mùa xuân  

* HT: Chọn và phân nhóm 1 số loại hoa quả, bánh kẹo trong ngày tết, chơi ghép chữ cái theo tranh, 

chơi cuốn sách tư duy. 

* Kidsmart: Chơi phân loại (Phân loại theo đồ vật theo đặc điểm) 

* NT: Cắt dán từ họa báo các loại hoa, quả, bánh ngày tết.Tô màu các loại hoa ngày tết . 

* KPTN: Làm hoa mai, hoa đào từ vật liệu thiên nhiên. Thí nghiệm “Làm pháo bông” 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

- Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết phần 

hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn nệm gối 

sau khi ngủ dậy 

Hoạt 

động 

chiều 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

HĐNK: TDNĐ 

Ôn chữ cái M,N 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

 

GDKHS: dạy trẻ 

kỷ năng phòng 

chống xâm hại 

trẻ em  

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

Nêu gương cuối 

tuần 

HĐNK: TDNĐ  

HĐNG - Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề đang học 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ… 



MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH 02: TẾT NGUYÊN ĐÁN  

Thời gian: Từ 10/02/2025 đến 14/02/2025 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mt 20: Biết và không ăn 

uống một số thứ có hại 

cho sức khỏe . 

-Sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật(tiêu 

chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng,..) 

-Biết và không uống nước có gaz, ăn nhiều 

đồ ngọt bị béo phì. 

-Biết và không ăn những món ăn nguội 

lạnh, ôi thui, những thức ăn không hợp vệ 

sinh. 

 

Hoạt động giờ ăn  

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt 52: Biết kể lại câu 

chuyện quen thuộc theo 

cách khác. 

- Biết thay tên nhân vật, tên câu chuyện 

phù hợp với nội dung . 

- Kễ chuyện sáng tạo 

-Kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách 

khác. 

HĐNT: Quan sát, trò 

chuyện 

HĐVC: Góc phân vai 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 61:Sử dụng lời nói 

để trao đổi và chỉ dẫn 

bạn bè trong hoạt động . 

- Biết dùng lời nói để giao tiếp , trò chuyện 

cùng các bạn 

- Biết bày tỏ, chia sẽ hiểu biết, kinh 

nghiệm cảu bản thân bằng lời nói để các 

bạn trong nhóm chơi hiểu và cùng thống 

nhất tham gia vào hoạt động. 

LQVH: Thơ “ Mùa xuân” 

Trong các hoạt động vui 

chơi, hoạt động ngoài trời. 

 

Mt 71:Thích đọc những 

chữ đã biết trong môi 

trường xung quanh; 

-Nhận biết chữ cái đã học 

-Xem và nghe đọc các  loại sách khác 

nhau. 

LQCC: M, N (Tiết 3) 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt 83: Vẽ và  tô màu 

kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các 

hình vẽ . 

- Cách cầm bút, tư thế ngồi  

-Tô màu trên hình rỗng đã vẽ sẵn  

-Vẽ và tô màu theo mẫu , theo đề tài, theo 

ý thích   

TH: Cắt dán hoa mùa xuân 

Hoạt động vui chơi góc 

nghệ thuật, góc khám phá 

thí nghiệm 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 120: Có thói quen 

chào hỏi, cảm ơn, xin 

lỗi và xưng hô lễ phép 

với người lớn;  

- Rèn luyện thói quen, hành vi, cử chỉ lễ 

phép, lịch sự. 

- Thói quen xưng hô thân mật với bạn, lễ 

phép với người lớn. 

-Hoàn thành công việc được giao. 

 - Thực hiện ở mọi lúc mọi 

nơi, hoạt động vệ sinh ăn 

ngủ. 

MT 122: Nhận xét được 

một số hành vi đúng 

hoặc sai của con người 

đối với môi trường 

- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng , 

sai, tốt, xâu. 

-Nhận ra 3-5 hành vi đúng sai của con 

người đối với môi trường như: Vứt rác bừa 

bãi, bẻ cây,…. 

- Tiết kiệm điện  nước trong gia đình và 

lớp học. 

- Trong các hoạt động chơi. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TẾT NGUYÊN ĐÁN 

       Thời gian: Từ 10/02/2025 đến 14/02/2025 

 

 

 

 

 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

10/02/2025 

Thứ ba 

11/02/2025 

Thứ tư 

12/02/2025 

Thứ năm 

13/02/2025 

Thứ sáu 

14 /02/2025 

 

 

Đón trẻ 

 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ. Trao đổi với PH hỗ trợ 

nguyên vật liệu. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề ngày tết quê bé 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

- Phân công trực nhật: Cho tổ trực nhật xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

TDS - Tập KH với theo bài  “Bé chúc xuân” (tay vai 3) 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

Quan sát cây hoa 

mai, cây hoa đào. 

Quan sát cây hoa 

cúc, hoa vạn thọ 

Thí nghiệm: 

Pháo hoa trong 

nước 

Trò chuyện về  gia 

đình bé chuẩn bị 

đón tết  

Quan sát khuôn 

viên trường ngày 

tết  

-  TCVĐ: Cướp cờ  (Thứ 2,4,6)  Tạt lon (Thứ 3,5) 

-  Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN: LQVH 

Chuyện “ Sự 

tích bánh chưng 

bánh dày” 

 

PTNT: KPXH 

Tìm hiểu về một sớ 

phong tục, lễ hội 

ngày tết nguyên đán 

 

PTTM: TH 

Cắt dán bông 

hoa màu xuân  

PTTC: TDGH 

Nhảy qua dây 

30cm 

PTNT: LQVT 

Số lượng 8, nhận 

biết số 8 và điếm 

đến 8(trang 24,25) 

PTTM: GDAN 
Dạy vận động vỗ 

nhịp “ Cùng múa hát 

mừng xuân ” 

PTNN: LQCC 

Làm quen chữ cái  

M, N (t3) 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

* PV: Chơi gia đình ,cửa hang bán hoa ngày tết 

* BTLNT: Pha nước tắc.  (thứ 3) 

* XD: Xây vườn hoa mùa xuân    

* HT: phân nhóm lô tô các mùa trong năm. Tập ghép chữ cái theo tranh. Chơi đồ chơi “Bé 

vui học đếm” 

* Kidsmart: Sự thay đổi của 4 mùa trong năm 
* NT: Vẽ, cắt dán làm album về mùa xuân. Nặn hoa, quả mùa xuân   

* KPTN: Chơi cát với nước. Thí nghiệm “Pha màu” 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

- Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết phần 

hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn nệm gối 

sau khi ngủ dậy 

Hoạt 

động 

chiều 

  Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

HĐNK: TDNĐ 

Ôn chuyện sự tích 

bánh chưng bánh 

dày. 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

Tổ chức sinh nhật 

cho các bé tháng 1 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

 

THNTH:Chủ đề: 

Tết nguyên đán  

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

Nêu gương cuối 

tuần 

HĐNK: TDNĐ 

HĐNG - Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề đang học 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ… 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  10 tháng  01 năm 2025 

GIÁO VIÊN 

  

Ngày 11  tháng  01  năm 2025 

TT 

 

 
           

  


